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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

Mã số mô đun: 2305053091
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
HOÀN THIỆN BỘ SẢN PHẨM VESTON
	Mã số môn học 
	: 2305053091
	

	Thời gian môn học
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết: 10giờ; Thực hành: 16 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

	
	
	


I. VỊ trí, tính chẤt CỦA MÔN HỌC:

· Vị trí: 

+
Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc, trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Nghề 

+
Mô đun được bố trí học sau  môn học/mô đun chuyên môn nghề công nghệ may  đào tạo nghề Công nghệ May Veston.
· Tính chất:
   +
Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston là mô đun mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

-  Kiến thức:

+ Trình bày khái niệm và phân loại chính xác các bước hoàn thiện sản phẩm cho dây chuyền Veston.



+ Biết được vai trò chức năng của hoàn thiện bộ sản phẩm Veston



+ Hiểu được khái niệm cơ bản về hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

     -   Kỹ năng:

        + Sử dụng các thiết bị để hoàn thiện sản phẩm


    + Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện bộ sản phẩm Veston


    + Áp dụng được phương pháp hoàn thiện bộ sản phẩm Veston trong sản xuất và trong doanh nghiệp

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng của sản phẩm 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	I
	Chương 1: Là chi tiết Sản phẩm

1. Khái niệm chung về là sản phẩm
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến là sản phẩm
3. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm áo
4. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm quần
5. Kỹ thuật là ép phom các chi tiết sản phẩm 
	7
	3
	3
	1

	II
	Chương 2: Là toàn bộ sản phẩm

1. Khái niệm chung về là bộ sản phẩm veston
2. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm quần âu
3. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm áo Veston
4. Kỹ thuật là, ép phom hoàn thiện bộ sản phẩm 
	17
	5
	10
	2

	III
	Chương 3: Hoàn thiện sản phẩm 

1. Phân loại sản phẩm

2. Bao gói sản phẩm
	6
	2
	3
	1

	Cộng
	30
	10
	16
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Là chi tiết Sản phẩm                Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:
+ Giải thích chính xác vai trò và chức năng của là chi tiết sản phẩm

+ Ttrinhf bày được các yếu tố ảnh hưởng tới là sản phẩm

+ Đảm bảo sản phẩm là đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ là chi tiết sản phẩm

+ Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng tới là sản phẩm

· Thái độ:


        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng của sản phẩm           
	1. Khái niệm chung về là sản phẩm
	

	2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến là sản phẩm
	

	3. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm áo
	

	4. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm quần
	

	5. Kỹ thuật là ép phom các chi tiết sản phẩm 
	

	Kiểm tra
	


Chương 2: Là toàn bộ Sản phẩm                         Thời gian: 17 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Giải thích chính xác vai trò và chức năng của là toàn bộ sản phẩm

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới là toàn bộ sản phẩm

+ Đảm bảo sản phẩm là đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ là chi tiết sản phẩm

+ Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng tới là toàn bộ sản phẩm

· Thái độ:


        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng củasản phẩm           

	1. Khái niệm chung về là bộ sản phẩm veston

	2. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm quần âu

	3. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm áo Veston

	4. Kỹ thuật là, ép phom hoàn thiện bộ sản phẩm 


Chương 3. Hoàn thiện Sản phẩm                           Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Giải thích chính xác vai trò và chức năng của là hoàn thiện sản phẩm

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới là hoàn thiện sản phẩm

+ Đảm bảo sản phẩm là đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ là chi tiết sản phẩm

+ Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng tới là hoàn thiện sản phẩm

· Thái độ:

           + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng củasản phẩm      

	1. Phân loại sản phẩm

   1.1. Phân loại sản phẩm theo cấp độ chất lượng

   1.2. Phân loại sản phẩm theo màu, cỡ

   1.3. Phương pháp treo nhãn và khớp bộ cho sản phẩm
	

	2. Bao gói sản phẩm

   2.1. Phương pháp phân loại sản phẩm

   2.2. Treo móc sản phẩm
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

·  Phòng học:  lý thuyết
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Giáo trình thực hành  may

· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến môn học.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-    Kiến thức: 

            + Vai trò chức năng của hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

            + Phương pháp đánh giá mức độ hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

            + Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

            + Cách hoàn thiện bộ sản phẩm Veston qua các công đoạn sản xuất.

-    Kỹ năng: 

            + Lập biện pháp hoàn thiện sản phẩm một tổ sản xuất cho một mã hàng

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, hoàn thiện bộ Veston đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi là, ép phom
· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

           - Chương trình môn học hoàn thiện bộ sản phẩm Veston trong danh mục các môn học

           - Mô đun lựa chọn được áp dụng giảng dạy hệ cao đẳng nghề Công nghệ May Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

           - Môn học hoàn thiện bộ sản phẩm Veston mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực tiễn

           - Thực hiện phương pháp giảng dạy: Phối hợp các phương pháp thuyết trình, phân tích, đàm thoại, trực quan.

           - Đủ trang thiết bị dạy học phục vụ cho chương trình

           - Hình thức tổ chức làm bài tập theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

           - Phương pháp là chi tiết sản phẩm

           - Phương pháp là toàn bộ sản phẩm

           - Hoàn thiện bộ sản phẩm qua các công đoạn sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:  

          - TriÖu ThÞ Ch¬i – NguyÔn ThÞ H¹nh - NghÒ c¾t may 
          - Ts. TrÇn Thuû B×nh (Chñ biªn), Ths. Lª ThÞ Mai Hoa – NguyÔn - TiÕn Dòng, NguyÔn ThÞ H¹nh, NguyÔn Thu HuyÒn -  C«ng nghÖ may – Nxb Gi¸o dôc

           - TS. Vâ Ph­íc TÊn, KS. Bïi ThÞ CÈm Loan, KS, TrÇn ThÞ Kim Ph­îng, KS. Ph¹m NhÊt Chi M¹i - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may - Tr­êng ®¹i häc c«ng nghiÖp thµnh phè Hå ChÝ Minh 

          - Gi¸o tr×nh thùc hµnh may - Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi

          - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may -  Tr­êng C§NCN DÖt May Nam ®Þnh

          - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may - Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp N§

           - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thiết kế công nghệ 

chuyền may bộ Veston nam
Mã số mô đun: 2305053084
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYÊN MAY BỘ VESTON NAM

	Mã số mô đun 
	: 2305053084
	

	Thời gian mô đun 
	: 75 giờ
	(Lý thuyết:30 giờ; Thực hành:40giờ;                    Kiểm tra: 5 giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc của nghề Công nghệ may Veston
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học/mô đun chuyên  môn  nghề thiết kế, công nghệ may, hoàn thiện sản phẩm trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam mang tính tổng hợp giữa lý thuyết và thực hành, là một phần trong quá trình sản xuất may công nghiệp đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa đòi hỏi sự linh hoạt, tư duy, sáng tạo, chính  xác.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Trình bày được công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Trình bày phương pháp xây dựng tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất May công nghiệp.

-   Kỹ năng:

+ Thực hiện được công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Thiết kế được dây chuyền sản xuất May công nghiệp.

+ Xác định quy trình công nghệ may
-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Veston nam
	21
	10
	10
	1

	2
	Bài 2: Lâp quy trình công nghệ sản phẩm Veston nam
	32
	10
	20
	2

	3
	Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất sản phẩm Veston nam
	22
	10
	10
	2

	
	Cộng 
	75
	30
	40
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm sản phẩm Veston nam
	Thời gian: 21 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được ý nghĩa, tầm quan trọng của bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Trình bày phương pháp xây dựng bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

· Kỹ năng: 

+ Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Xây dựng được bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

+ Vẽ hoàn thiện các chi tiết mặt cắt của các sản phẩm

+ Xây dựng các quy định, tieu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  
	1. Vẽ hình, kiểu mẫu sản phẩm

	

	2. Vẽ mặt cắt chi tiết của sản phẩm

	

	3. Thuyết minh, mô tả mẫu

	

	4. Xây dựng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật:
	

	4.1.Tiêu chuẩn sử dụng nguyên, phụ liệu.
	

	4.2.Xây dựng bảng quy cách lắp ráp sản phẩm.
	

	4.3.Xây dựng tiêu chuẩn cắt.
	

	4.4.Xây dựng tiêu chuẩn may.
	

	4.5.Xây dựng tiêu chuẩn là.
	

	4.6.Các quy định về kiểm tra, hoàn thiện

	


	        Bài 2: Lâp quy trình công nghệ 
               sản phẩm Veston nam
	Thời gian: 32 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy trình công nghệ.

+ Phương pháp xây dựng quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp thực tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (Vẽ sơ đồ, viết phiếu công nghệ, định mức thời gian, tính toán năng lực, chủng loại thiết bị…).

· Kỹ năng: 

+ Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy trình công nghệ.

          + Xây dựng được quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp thực tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (Vẽ sơ đồ, viết phiếu công nghệ, định mức thời gian, tính toán năng lực, chủng loại thiết bị…).

+ Lập được quy trình may của sản phẩm

+ Xây dựng định mức thời gian

+ Tính toán đầy đủ số lượng, trang thiết bị của sơ đồ chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

	1. Vẽ sơ đồ
	

	2. Lập quy trình may
	

	3. Viết phiếu công nghệ
	

	4. Xây dựng định mức thời gian gia công
	

	5. Tính toán chủng loại, số lượng thiết bị
	


	        Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất 
                 sản phẩm Veston nam
	Thời gian: 22 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày các khái niệm về sản xuất dây chuyền.

+ Phương pháp phân tích các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền, các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.
+ Trình bày phương pháp thiết kế dây chuyền.

+ Thiết kế dây chuyền phù hợp thực tế sản xuất.

· Kỹ năng: 

          + Phân tích được các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Phân tích được các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Tổ chức sản xuất theo từng loại dây chuyền, từng mặt hàng

+ Xây dựng các loại thiết bị cho dây chuyền sản xuất

+ Thiết kế được hướng đi của dây chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  
	1. Khái quát về tổ chức sản xuất theo dây chuyền

	

	2. Các loại dây chuyền sản xuất  may công nghiệp.

	

	3. Thiết kế dây chuyền may: 
	

	3.1.Xác định nhiệm vụ sản xuất
	

	3.2.Xác định  quy mô sản xuất
	

	3.3.Tính nhịp dây chuyền
	

	3.4.Giao, nhận bán thành phẩm
	

	3.5.Đồng bộ hoá nguyên công
	

	3.6.Xác định sản lượng tối ưu của dây chuyền 
	

	3.7.Quản lý chất lượng sản phẩm
	

	3.8.Phương tiện vận chuyển bán thành phẩm
	

	3.9.Tính toán diện tích mặt bằng, bố trí thiết bị 
	

	3.10.Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  chuyên môn
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Đồng hồ bấm giây

· Bàn đo, kiểm tra sản phẩm

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, phấn…

· Sản phẩm mẫu

· Giáo trình Thiết kế công nghệ chuyền

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-
Phương pháp đánh giá: 
 + Cách xử lý các tình huống thường xảy ra  khi học mô đun Thiết kế công nghệ

· Trắc nghiệm khách quan phương pháp xây dựng tài liệu kỹ thuật, thiết kế chuyền

-
Nội dung đánh giá:
-   Kiến thức:

· Phương pháp xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

· Các hệ công thức thiết kế quy trình công nghệ chuyền may

· Kỹ năng: 

·  Thiết kế chyền sản xuất và sắp xếp lao động phù hợp trên chuyền may. 

· Phân tích các yếu tố trong quá trình tổ chức chuyền may

· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, thiết kế chính xác đảm bảo đường đi của sản phẩm, năng xuất, phân công lao động hợp lý

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Thiết kế công nghệ dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành chủ yếu là thuyết trình, trực quan, giảng giải, phát vấn, đàm thoại, thao tác mẫu, nêu vấn đề và thảo luận theo nhóm.

· Phương pháp tổ chức học tập thực hành thực hiện dưới xưởng may hoặc tham quan thực tế tại các phân xưởng sản xuất.

· Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập thiết kế dây chuyền may theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm cần chú ý: Bài1 , Bài 3

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình ”Công nghệ sản xuất may”- Trường Cao đẳng May thời trang II. 

· Giáo trình “Công nghệ sản xuất”- Trường Cao đẳng Nghề CN dệt may Nam Định.

· Giáo trình “Công nghệ may” - Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giáo trình “Công nghệ may“ -  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thiết kế công nghệ

chuyền may bộ Veston nữ

Mã số mô đun: 2305052083
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỀN MAY BỘ VESTON NỮ

	Mã số mô đun 
	: 2305052083
	

	Thời gian mô đun 
	: 60  giờ
	(Lý thuyết:30 giờ; Thực hành:25 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nữ là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc của nghề Công nghệ may Veston

          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học/mô đun chuyên  môn  nghề thiết kế, công nghệ may, hoàn thiện sản phẩm trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nữ mang tính tổng hợp giữa lý thuyết và thực hành, là một phần trong quá trình sản xuất may công nghiệp đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa đòi hỏi sự linh hoạt, tư duy, sáng tạo, chính  xác

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Trình bày công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Phương pháp xây dựng tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất May công nghiệp.

-   Kỹ năng:

+ Thực hiện được công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Thiết kế được dây chuyền sản xuất May công nghiệp

+ Xác định quy trình công nghệ may

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Veston nữ
	16
	10
	5
	1

	2
	Bài 2: Lâp quy trình công nghệ sản phẩm Veston nữ
	22
	10
	10
	2

	3
	Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất sản phẩm Veston nữ
	22
	10
	10
	2

	
	Cộng 
	60
	30
	25
	     5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm sản phẩm Veston nữ
	Thời gian: 16 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+Trình bày ý nghĩa, tầm quan trọng của bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Phương phap xây dựng bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

· Kỹ năng: 

+ Vẽ hoàn thiện các chi tiết mặt cắt của các sản phẩm

+ Xây dựng được bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

· Thái độ:
          +Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

	1. Vẽ hình, kiểu mẫu sản phẩm

	

	2. Vẽ mặt cắt chi tiết của sản phẩm

	

	3. Thuyết minh, mô tả mẫu

	

	4. Xây dựng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật:
	

	4.1.Tiêu chuẩn sử dụng nguyên, phụ liệu.
	

	4.2.Xây dựng bảng quy cách lắp ráp sản phẩm.
	

	4.3.Xây dựng tiêu chuẩn cắt.
	

	4.4.Xây dựng tiêu chuẩn may.
	

	4.5.Xây dựng tiêu chuẩn là.
	

	4.6.Các quy định về kiểm tra, hoàn thiện

	


	Bài 2: Lâp quy trình công nghệ sản phẩm Veston nữ
	Thời gian: 22  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy trình công nghệ.

+ Phương pháp xây dựng quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp thực tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (Vẽ sơ đồ, viết phiếu công nghệ, định mức thời gian, tính toán năng lực, chủng loại thiết bị…).

· Kỹ năng: 

+ Lập được quy trình may của sản phẩm

+ Xây dựng định mức thời gian

+ Tính toán đầy đủ số lượng, trang thiết bị của sơ đồ chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

	1. Vẽ sơ đồ
	

	2. Lập quy trình may
	

	3. Viết phiếu công nghệ
	

	4. Xây dựng định mức thời gian gia công
	

	5. Tính toán chủng loại, số lượng thiết bị
	


	       Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất
           sản phẩm Veston nữ
	Thời gian:22  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Nêu được các khái niệm về sản xuất dây chuyền.

          + Phương pháp phân tích các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Phương pháp phân tích các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Trình bày phương pháp thiết kế dây chuyền.

+ Thiết kế dây chuyền phù hợp thực tế sản xuất.

· Kỹ năng: 

          + Phân tích được các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Phân tích được các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Tổ chức sản xuất theo từng loại dây chuyền, từng mặt hàng

+ Xây dựng các loại thiết bị cho dây chuyền sản xuất

+ Thiết kế được hướng đi của dây chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  

	1. Khái quát về tổ chức sản xuất theo dây chuyền

	

	2. Các loại dây chuyền sản xuất  may công nghiệp.

	

	3. Thiết kế dây chuyền may: 
	

	3.1.Xác định nhiệm vụ sản xuất
	

	3.2.Xác định  quy mô sản xuất
	

	3.3.Tính nhịp dây chuyền
	

	3.4.Giao, nhận bán thành phẩm
	

	3.5.Đồng bộ hoá nguyên công
	

	3.6.Xác định sản lượng tối ưu của dây chuyền 
	

	3.7.Quản lý chất lượng sản phẩm
	

	3.8.Phương tiện vận chuyển bán thành phẩm
	

	3.9.Tính toán diện tích mặt bằng, bố trí thiết bị 
	

	3.10.Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  chuyên môn
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Đồng hồ bấm giây

· Bàn đo, kiểm tra sản phẩm

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, phấn…

· Sản phẩm mẫu

· Giáo trình Thiết kế công nghệ chuyền

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-
Phương pháp đánh giá: 
· Cách xử lý các tình huống thường xảy ra  khi học mô đun Thiết kế công nghệ

· Trắc nghiệm khách quan phương pháp xây dựng tài liệu kỹ thuật, thiết kế chuyền

-
Nội dung đánh giá:
-   Kiến thức:

· Phương pháp xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

· Các hệ công thức thiết kế quy trình công nghệ chuyền may

· Kỹ năng: 

· Thiết kế chuyền sản xuất và sắp xếp lao động phù hợp trên chuyền may. 

· Phân tích các yếu tố trong quá trình tổ chức chuyền may

· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, thiết kế chính xác đảm bảo đường đi của sản phẩm, năng xuất, phân công lao động hợp lý

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Thiết kế công nghệ dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành chủ yếu là thuyết trình, trực quan, giảng giải, phát vấn, đàm thoại, thao tác mẫu, nêu vấn đề và thảo luận theo nhóm.

· Phương pháp tổ chức học tập thực hành thực hiện dưới xưởng may hoặc tham quan thực tế tại các phân xưởng sản xuất.

· Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập thiết kế dây chuyền may theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm cần chú ý: Bài1 , Bài 3

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình ”Công nghệ sản xuất may”- Trường Cao đẳng May thời trang II. 

· Giáo trình “Công nghệ sản xuất”- Trường Cao đẳng Nghề CN dệt may Nam Định.

· Giáo trình “Công nghệ may” - Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giáo trình “Công nghệ may“ -  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Tổ chức sản xuất chuyền Veston

Mã số mô đun: 2305053092
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHUYỀN VESTON

	Mã số mô đun
	: 2305053092
	

	Thời gian mô đun 
	:  40 giờ
	  (Lý thuyết:15 giờ; Thực hành:22 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

+ Mô đun Tổ chức sản xuất chuyền Veston trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston

+ Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học Tổ chức sản xuất chuyền Veston để bổ trợ cho công tác bố trí, phân công, theo dõi hoạt động sản xuất của chuyền may
· Tính chất:

+ Là mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp sản xuất may. Giúp sinh viên sau khi ra trường có thể tham gia công tác quản lý sản xuất và tổ chức sản xuất chuyền tại vị trí làm việc của mình trong doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Kiến thức:

+ Nêu được nguyên tắc cơ bản về chế độ quản lý và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được những quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Phương pháp xác định phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-   Kỹ năng:

+ Xây dựng được nguyên tắc và tổ chức quản lý dây chuyền may Veston

+ Thực hiện được vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Xác định được phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tính toán và đưa ra phương hướng cho phát triển sản xuất tại doanh nghiệp

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi tổ chức sản xuất cho dây chuyền  

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi xác định được phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài  1: Tổ chức sản xuất trong chuyền sản xuất
	17
	5
	11
	1

	2
	Bài  2: Kế hoạch tác nghiệp tổ chức sản xuất chuyền Veston
	23
	10
	11
	2

	
	Cộng
	40
	15
	22
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài1: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp               Thời gian : 17 giờ          

Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được một số phương pháp sản xuất trong doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, đưa ra loại hình sản xuất phù hợp

+ Phân tích các nguyên tắc tổ chức sản xuất doanh nghiệp

+ Xây dựng cơ cấu sản xuất doanh nghiệp


+ Phân tích đưa ra loại hình sản xuất phù hợp cho doanh nghiệp

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi phân tích các yếu tố

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi tổ chức sản xuất

	1. Những vấn đề cơ bản của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	

	1.1. Khái niệm về tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	

	1.2. ý nghĩa
	

	1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	

	1.4. Những nguyên tắc tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

	

	2. Xác định cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp
	

	2.1. Quá trình sản xuất trong doanh nghiệp
	

	2.2. Xác định cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp
	

	3. Tổ chức sản xuất về mặt không gian và thời gian 
	

	3.1. Tổ chức sản xuất về mặt không gian
	

	3.2. Tổ chức sản xuất về mặt thời gian
	

	3.3. Tự nhiên

	

	4. Loại hình sản xuất và phương pháp sản xuất trong doanh nghiệp
	

	4.1. Loại hình sản xuất
	

	4.2. Các phương pháp sản xuất

	

	Kiểm tra

	


Bài 2: Kế hoạch tác nghiệp sản xuất                           Thời gian : 23 giờ          
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được các bước xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất.

+ Trình bày nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của công tác điều độ sản xuất trong doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 

+ Phân tích và đưa ra hệ thống kế hoạch cho doanh nghiệp

+ Xác định được nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của công tác điều độ sản xuất trong doanh nghiệp.

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi phân tích và đưa ra kế hoạch

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi xây dựng kế hoạch

	1. Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp
	

	1.1. Vai trò của kế hoạch
	

	1.2. Công tác kế hoạch trong doanh nghiệp
	

	1.3. Các hình thức kế hoạch trong doanh nghiệp

	

	2. Kế hoạch tác nghiệp 
	

	2.1. Quan niệm.
	

	2.2. Nội dung chủ yếu của công việc xây dựng kế hoạch
	

	2.3. Các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch

	

	3. Công tác điều độ sản xuất
	

	3.1. Quan niệm về công tác điều độ sản xuất
	

	3.2. Nhiệm vụ và nội dung
	

	3.3. Tổ chức bộ máy điều độ

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  lý thuyết
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Học liệu, vật liệu
· Giáo trình Tổ chức sản xuất chuyền Veston

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-   Kiến thức: 

· Tổ chức sản xuất chuyền trong doanh nghiệp.

· Chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất và chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch.

· Tổ chức lao động  trong doanh nghiệp.
-   Kỹ năng:

· Xây dựng nguyên tắc và tổ chức quản lý dây chuyền may Veston

· Tính toán và đưa ra phương hướng cho phát triển sản xuất tại doanh nghiệp

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc..

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận 

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

· Chương trình môn học Tổ chức sản xuát chuyền Veston dùng giảng dạy hệ Cao Đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

· Môn Tổ chức sản xuát chuyền Veston là môn học lý thuyết, cần kết hợp các phương pháp dạy học: thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại, thảo luận nhóm. 

· Ngoài ra giáo viên cần lấy ví dụ thực tiễn của doanh nghiệp để minh hoạ, giúp sinh viên tiếp thu bài hiệu quả.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Bài 1, 2
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· PGS. TS Phạm Hữu Huy,  Kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp - NXB Giáo dục.

· PGS. TS Lê Văn Tâm- TS. Ngô kim Thanh,  Quản trị doanh nghiệp - NXB Lao động- xã hội.

· GS. TS Nguyễn Đình Phan, Kinh tế và quản lý công nghiệp - NXB Giáo dục.

· Bộ môn Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác- Lênin T1,2 - NXB Giáo dục
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